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LỜI MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài

Văn hóa họ tên của Trung Quốc cũng như Việt Nam đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền văn hóa dân tộc và có quan hệ mật thiết với huyết thống dòng tộc, tôn ti trật tự xã hội. Văn học qua từng thời kỳ của Trung Quốc và Việt Nam, đặc biệt là Trung Quốc không những phong phú về thể loại và tư tưởng nội dung mà số lượng nhân vật các tác giả xây dựng nên là vô cùng lớn với những cái tên đa dạng, gần gũi đời thường nhưng không hề có sự trùng lặp trong cùng một tác phẩm. Trong quá trình sáng tác, có những tác giả phải lao tâm khổ tứ, dày công suy tư, nghiền ngẫm mới có thể cho ra đời tên nhân vật của mình. Lỗ Tấn, Ba Kim, Lão Xá, Nam Cao, Nguyễn Công hoan, Ngô Tất Tố…, là những đại diện tiêu biểu.

Mỗi tác phẩm văn học đều là một chỉnh thể nghệ thuật có ý nghĩa riêng. Nhằm đạt tới chỉnh thể nghệ thuật đó, tác phẩm văn học cần được cấu thành từ các yếu tố tên tác phẩm, tư tưởng, chủ đề, nhân vật, hoàn cảnh v.v… Trong đó, con người là trung tâm của vũ trụ, nhân vật mà các tác giả miêu tả trong tác phẩm của mình đạt tới mức điển hình, mỗi nhân vật đều thuộc một tầng lớp xã hội, mang đặc trưng của tầng lớp đó. Nhân vật trong tác phẩm văn học thông thường đều có họ, có tên. Nếu nhân vật nào đó không có họ tên cụ thể, tác gia đều lựa chọn cho nhân vật một cách gọi nhằm khu biệt với các nhân vật khác. Họ tên có thể khiến độc giả có ấn tượng sơ bộ với nhân vật, từ đó ở mức độ nhất định sẽ nảy sinh ra mối liên tưởng giữa nhân vật và nội dung tác phẩm. Tên nhân vật thể hiện dụng ý sáng tác của tác giả, khiến độc giả hiểu biết hơn về bối cảnh văn hóa xã hội mà tác giả đề cập trong tác phẩm. 
Đối với tác phẩm văn học, đặc biệt là tác phẩm văn học Trung Quốc và Việt Nam, nghiên cứu về vấn đề họ tên nhân vật không chỉ giới hạn ở lĩnh vực nội dung tư tưởng, mà còn là lĩnh vực văn hóa dân tộc, hơn thế nữa là lĩnh vực ngôn ngữ. Vì vậy, các tác giả khi sáng tác thường đi đôi với việc chú trọng miêu tả chân dung, thể hiện tính cách nhân vật, còn rất quan tâm đến việc đặt tên nhân vật. Những năm gần đây, các nhà nghiên cứu càng chú trọng hơn về đặc điểm họ tên bao gồm nghệ thuật đặt tên nhân vật trong tác phẩm văn học, nhưng số lượng nghiên cứu hiện nay vẫn còn khá khiêm tốn. 

Với các lí do kể trên, chúng tôi lựa chọn “Nghiên cứu đặc điểm tên nhân vật trong các tác phẩm văn học của Lỗ Tấn, Ba Kim, Lão Xá - So sánh với tên nhân vật trong các tác phẩm văn học của Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố” làm đề tài luận án tiến sỹ chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc, hi vọng có thể làm rõ đặc điểm tên nhân vật trong tác phẩm văn học hiện đại của Lỗ Tấn, Ba Kim, Lão Xá, Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, đồng thời tiến hành so sánh làm rõ sự tương đồng và khác biệt giữa chúng. Từ đó luận bàn tính linh hoạt và đa dạng của việc vận dụng ngôn ngữ, khẳng định thêm tên nhân vật có thể là một trong những thủ pháp nghệ thuật xây dựng nhân vật, góp phần thể hiện nội dung tư tưởng tác phẩm.  

2. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của luận án là làm rõ đặc điểm và căn cứ định danh nhân vật trong tác phẩm văn học của Lỗ Tấn, Ba Kim, Lão Xá, làm rõ và mối liên hệ mật thiết giữa nội dung tư tưởng và tên nhân vật, đồng thời làm rõ tên nhân vật và ảnh hưởng của bối cảnh văn hóa, xã hội, lịch sử đối với tên nhân vật, từ đó, dựa trên đặc điểm tên nhân vật trong tác phẩm văn học của Lỗ Tấn, Ba Kim, Lão Xá liên hệ đến đặc điểm tên nhân vật trong tác phẩm văn học của Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, chỉ ra điểm tương đồng và khác biệt giữa chúng. Mục đích cuối cùng là làm rõ tính linh hoạt và đa dạng của ngôn ngữ trong sáng tác văn học đặc biệt là xây dựng nhân vật.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu


- Tổng kết các vấn đề lí luận liên quan đến tên nhân vật trong tác phẩm văn học cũng như tên người Việt Nam và Trung Quốc, các nghiên cứu hữu quan của các học giả đi trước để làm căn cứ lí luận cho việc khảo sát và phân tích đặc điểm tên nhân vật trong các tác phẩm văn học.

- Thống kê và phân tích tên nhân vật trong tác phẩm của các tác gia tiêu biểu đã lựa chọn nhằm làm rõ đặc điểm ngữ nghĩa và kết cấu họ tên, các căn cứ định danh nhân vật trong tác phẩm văn học.


- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đạt được, phân tích, làm rõ đặc trưng văn hóa dân tộc của tên nhân vật trong tác phẩm văn học Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời chỉ ra tác dụng của nghệ thuật đặt tên nhân vật đối với nội dung tư tưởng trong tác phẩm văn học.  
4. Phương pháp nghiên cứu

· Phương pháp khảo sát, thủ pháp thống kê: dùng để thống kê tên nhân vật trong các tác phẩm văn học của Lỗ Tấn, Ba Kim, Lão Xá, Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố.

· Phương pháp miêu tả, phân tích: dùng để miêu tả kết cấu tên nhân vật trong tác phẩm văn học và phân tích ngữ nghĩa, làm rõ đặc điểm của nó.

· Phương pháp so sánh đối chiếu: dùng để phân tích so sánh đặc điểm tên nhân vật trong tác phẩm văn học của các tác gia Trung Quốc như Lỗ Tấn, Ba Kim, Lão Xá và các tác gia Việt Nam như Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, đồng thời làm rõ nội hàm văn hóa và chức năng nghệ thuật trong sáng tác văn học của tên nhân vật.  
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là tên nhân vật trong tác phẩm văn học của Lỗ Tấn, Ba Kim, Lão Xá, Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, bao gồm đặc điểm ngữ âm, nhân tố cấu thành, cấu trúc ngữ pháp, căn cứ định danh, thủ pháp tu từ và nội hàm văn hóa, chức năng sáng tác… 

Ngữ liệu của luận án thu thập từ các tác phẩm văn học hiện đại Trung Quốc, cụ thể: 155 tên nhân vật trong 35 tác phẩm của Lỗ Tấn, 144 tên nhân vật trong 40 tác phẩm của Ba Kim, 383 tên nhân vật trong 40 tác phẩm của Lão Xá, tổng cộng 682  tên; các tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam gồm 244 tên nhân vật trong 45 tác phẩm của Nam Cao, 165 tên nhân vật trong 54 tác phẩm của Nguyễn Công Hoan, 100 tên nhân vật trong 35 tác phẩm của Ngô Tất Tố, tổng cộng 509 tên nhân vật. 
6. Điểm mới của luận án


Về đặc điểm tên nhân vật trong tác phẩm văn học và hàm ý văn hóa của nó, tới nay tại Trung Quốc đã xuất hiện rất nhiều nghiên cứu có giá trị. Nhưng ở Việt Nam, nghiên cứu trên phương diện này vẫn còn hạn chế. Đặc biệt là nghiên cứu so sánh tên nhân vật trong tác phẩm văn học của Trung Quốc và Việt Nam đến nay vẫn còn một khoảng trống lớn. Có thể nói, đây là nghiên cứu về tên nhân vật trong tác phẩm văn học hiện đại Trung Quốc với sự so sánh với tên nhân vật trong tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam được thực hiện một cách hệ thống và khá toàn diện. Luận án cung cấp một tài liệu tham khảo trong công tác nghiên cứu văn học và ngôn ngữ Việt Nam và dạy học tiếng Trung Quốc. Ngoài ra, luận án còn cung cấp cho độc giả những gợi mở trong thưởng thức tác phẩm văn học, đồng thời góp phần bổ sung vào khoảng trống của những nghiên cứu về tên nhân vật trong tác phẩm văn học ở Việt Nam.  
     Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu có liên quan

1.1.1 Tình hình nghiên cứu ở Trung Quốc

Nghiên cứu về họ tên và định danh nhân vật trong tác phẩm văn học ở Trung Quốc gần đây ngày càng được giới nghiên cứu quan tâm. Tiêu biểu có Ngô Phong Văn, Giang Quỳnh, Trịnh Hiểu (2013) với bài viết đăng trên Tạp chí chuyên ngành Đại học Sư phạm Tín Dương về “So sánh cách định danh nhân vật trong ‘Thủy Hử’ và ‘Hồng lâu mộng’”. Tả Bồi, Thi Bình (1992) cũng có bài trên Tạp chí Học viện Hải vận, Thượng Hải với nhan đề “Thử bàn về định danh nhân vật trong các tác phẩm văn học Trung Quốc và văn học thế giới”. Hạ Trung Hoa và Nhậm Lệ Phần (2007) trong bài viết nhan đề “Nghệ thuật tu từ trong phương thức định danh của hai tác phẩm ‘Bàng hoàng’ và ‘Gào thét’” đăng trên Tạp chí Đại học Sư phạm Cẩm Châu đã sử dụng thủ pháp thống kê, phân tích để nghiên cứu vấn đề định danh tên nhân vật trong tác phẩm của Lỗ Tấn. Tiêu Vĩnh Hạ và Tạ Á Quân (2007) cùng viết bài “Tìm hiểu nội hàm văn hóa trong phương thức định danh tên nhân vật của các tác phẩm văn học Trung Quốc”, đăng trên Tạp chí Đại học Nông nghiệp Nội Mông. Qua khảo sát, phân tích và quy loại, các tác giả đã chia nội hàm văn hóa tên nhân vật thành 5 loại. Lý Tĩnh Văn (2015) cũng đăng bài viết nhan đề “Thủ pháp tu từ trong định danh tên nhân vật tiểu thuyết ‘Gia đình’ của Ba Kim” trên Tạp chí Đại học Sư phạm Khúc Phụ. Trong đó, tác giả đã chỉ ra ba thủ pháp tu từ chủ yếu. Lưu Bình Thanh trong “Bàn về vấn đề định danh trong tiểu thuyết Lỗ Tấn”, đã đề cập đến lí luận về định danh tên nhân vật trong tiểu thuyết, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của định danh trong quá trình sáng tác văn học, khiến cho nhiều nhà văn phải lao tâm khổ tứ, Lỗ Tấn cũng không ngoại lệ.
Vương Hải Phong trong bài “Nghệ thuật đặt tên nhân vật trong tác phẩm của Lỗ Tấn” là một bài viết rất thú vị, tác giả nhấn mạnh, vấn đề định danh nhân vật có ý nghĩa sâu sắc trong việc xây dựng nhân vật với tính cách, tư tưởng và hình tượng sống động.
Trong rất nhiều các công trình nghiên cứu về định danh trong tác phẩm văn học, chúng tôi cho rằng, Mã Minh Xuân nghiên cứu về định danh học, trong đó có định danh nhân vật là sâu sắc nhất. Ông đã xuất bản bộ sách gồm bốn quyển  đều thuộc về sách lý luận định danh trong nghiên cứu định danh học quốc tế. Trong đó, cuốn thứ ba với tiêu đề “Nghệ thuật định danh trong định danh học” xuất bản năm 1999 đã dành nội dung khá lớn để nghiên cứu về định danh nhân vật trong tác phẩm văn học.
Các công trình nghiên cứu về thủ pháp tu từ trong định danh nhân vật văn học hiện đại Trung Quốc của các học giả đi trước đã có giá trị gợi mở to lớn đối với nghiên cứu trong luận án này. Chúng tôi cho rằng, khảo sát và phân tích thủ pháp nghệ thuật định danh nhân vật là một trong những nội dung trọng điểm trong luận án. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể học hỏi và tiếp thu những thành quả nghiên cứu của các học giả đi trước để hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu của mình. 
1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam

Ở Việt Nam, tuy nghiên cứu về phương pháp định danh nhân vật trong tác phẩm văn học và ý nghĩa của nó không phong phú như ở Trung Quốc, nhưng gần đây cũng ngày càng được giới nghiên cứu quan tâm. Hoàng Kim Ngọc trong bài viết “Tên - Dưới góc nhìn ngôn ngữ và văn hóa” đã nhấn mạnh, tên (gồm tên người và tên nhân vật) đều có giá trị định danh đặc biệt, có ảnh hưởng đến chủ thể mang tên đó. Trần Duy Thanh trong bài “Nhà văn Nguyễn Minh Châu đặt tên nhân vật” đã đi sâu nghiên cứu về phương thức định danh trong tác phẩm của tác giả Nguyễn Minh Châu, tác giả cho rằng, trong những giai đoạn lịch sử khác nhau, suy nghĩ của cách tác gia về định danh nhân vật có khác nhau, có khi chịu ảnh hưởng của bối cảnh văn hóa xã hội. Tác giả Phạm Ngọc Hàm (2008) trong cuốn “Từ ngữ xưng hô trong tiếng Hán, so sánh với tiếng Việt” cũng dành một nội dung không nhỏ cho nghiên cứu học tên và xưng hô bằng họ tên trong tiếng Hán và tiếng Việt. Tiếp đó là bài viết của Phạm Ngọc Hàm và Phạm Hữu Khương (2015) công bố bài viết về tên nhân vật trong tác phẩm “Gia đình” của Ba Kim. Năm 2017, tác giả Phạm Ngọc Hàm công bố bài viết nhan đề “Góp lời bàn về cách lí giải và sử dụng họ tên tiếng Hán, tiếng Việt trong giao tiếp ngôn ngữ”…, đều là những công trình nghiên cứu có liên quan trực tiếp đến luận án này.

Từ những tổng hợp trên có thể thấy, nghiên cứu về lĩnh vực này của các học giả Việt Nam không những hạn chế về lượng, mà còn chưa đủ chiều sâu. Điều này thôi thúc chúng tôi nghiên cứu. Thành quả nghiên cứu của luận án sẽ giúp ích cho việc lí giải, thưởng thức ngôn ngữ văn học và ngôn ngữ văn hóa.
1.2. Cơ sở lý luận có liên quan đến tên người Trung Quốc và Việt Nam
1.2.1. Khái niệm về họ và tên


Theo “Thuyết văn giải tự”, 姓 tính (họ) là một chữ hội ý gồm女 nữ và生 sinh hợp thành, nghĩa là “con người do mẹ sinh ra”. Ý nghĩa của chữ姓 tính đã phản ánh quan niệm sinh con là thiên chức của người phụ nữ, đồng thời cũng mang dấu ấn của xã hội thị tộc mẫu hệ. “Thuyết văn giải tự” cũng giải thích: “Tên là do con người tự đặt, gồm口 khẩu (miệng) và夕 tịch (đêm) hợp thành.  Đêm tối không nhìn rõ nhau nên phải gọi tên”.
1.2.2. Nguyên tắc đặt tên của người Trung Quốc và người Việt Nam

Định danh mang  ý nghĩa văn hóa sâu sắc, có quan hệ mật thiết với các lĩnh vực như văn hóa, lịch sử, xã hội học, ngôn ngữ học… Trong đó, quan hệ giữa định danh và ngôn ngữ học thể hiện ở mối tương quan giữa ngữ âm, văn tự, ngữ nghĩa, ngữ pháp của họ và tên. Đối với tên gọi của người Trung Quốc,do ảnh hưởng của chữ Hán – một loại văn tự biểu ý có mối liên quan giữa âm, hình và nghĩa, nên tên người Trung Quốc càng thể hiện rõ nét quan hệ giữa họ tên và ngôn ngữ. Tên người Trung Quốc và người Việt Nam thường không quá dài, từ 2 đến 4 âm tiết, trong đó, 3 âm tiết chiếm tỉ lệ cao nhất.
1.2.3. Ý tưởng trong tên gọi của người Trung Quốc và người Việt Nam

Người Trung Quốc từ xưa đến nay đều rất coi trọng việc đặt tên. Sách “Luận ngữ” có câu: “Danh bất chính tắc ngôn bất thuận, ngôn bất thuận tắc sự bất thành”. Dưới sự ảnh hưởng của tư tưởng chính danh của Khổng Tử, người ta coi việc đặt tên là việc thiêng liêng, hệ trọng, thậm chí là thần bí. Người Trung Quốc đặt tên không hề tùy tiện mà hết sức cầu kỳ. Những nhân tố mà người ta quan tâm khi đặt tên là tính hài hòa về ngôn ngữ, văn tự, thuyết âm dương ngũ hành, giờ sinh, bối cảnh xã hội, hoàn cảnh gia đình, giới tính và khát vọng tương lai… Cùng trong không gian văn hóa, người Việt Nam cũng rất quan tâm đến việc đặt tên và căn cứ vào các nhân tố có liên quan để lựa chọn cái tên cho phù hợp, để mong được thụ hưởng cuộc sống tốt đẹp.

1.2.4. Họ tên và văn hóa của người Trung Quốc và người Việt Nam 


Trung Quốc là một nước có lịch sử lâu đời, với nền sản xuất nông nghiệp lâu đời và hơn 2300 năm xã hội phong kiến ngự trị, đặc biệt là lễ giáo phong kiến đã ảnh hưởng rất sâu sắc đến mọi đời sống mặt xã hội. Người Trung quốc rất coi trọng đẳng cấp xã hội, quan hệ huyết thống, nhất là quan hệ gia đình. Do ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, hơn nữa, các thế hệ cao niên ở Việt Nam nhiều người được giáo dục và hiểu biết về Nho giáo và Hán học, vì vậy còn lưu truyền phong tục chọn từ, lựa chữ để đặt tên. Người Việt Nam đặt tên cũng coi trọng các nhân tố như truyền thống gia tộc, huyết thống, thứ bậc trong gia đình và các nhân tố khách quan khác như âm dương ngũ hành, thiên can địa chi…
Các tác gia như Lỗ Tấn, Ba Kim, Lão Xá, Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất trong quá trình đặt tên nhân vật của mình cũng chịu ảnh hưởng của các yếu tố thời đại và lịch sử xã hội cũng như văn hóa truyền thống.

1.4. Khái quát về định danh và định danh nhân vật trong tác phẩm 
1.4.1 Khái quát về định danh

Mã Minh Xuân sau nhiều năm nghiên cứu về định danh và định danh học đã chỉ rõ: Định danh “với tư cách là danh từ hoặc đoản ngữ mang tính chất danh từ, định danh là kí hiệu dùng để hô gọi vạn vật trong thế giới, tức là danh xưng hoặc tên gọi. Là động từ, định danh dùng để chỉ quá trình hình thành tên gọi của người hoặc sự vật” [37.P1]. Định danh có các thuộc tính như thuộc tính hô gọi, thuộc tính xã hội, thuộc tính kết cấu và thuộc tính văn hóa…Định danh chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có thể chia thành nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan.
1.4.2. Khái niệm về nhân vật trong tác phẩm văn học


Theo “Từ điển quy phạm tiếng Hán hiện đại”, văn học là một loại hình nghệ thuật dùng để phản ánh hiện thực khách quan một cách hình tượng bằng thủ pháp ngôn ngữ văn tự, gồm tiểu thuyết, thơ ca và văn xuôi. [25.P1180] mà nhân vật chính là hình tượng về con người được miêu tả trong tác phẩm nghệ thuật đó. [25.P953]. Trong tác phẩm văn học nhìn chung có nhiều nhân vật khác nhau. Về nhân vật trong tác phẩm văn học, cách giải thích của những người có trình độ tầm cỡ chuyên gia về văn học so với các từ điển thông thường thì càng có ý nghĩa chuyên nghiệp, cụ thể hơn. Tên nhân vật đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện tư tưởng, nội dung tác phẩm.
1.5. Giới thiệu vắn tắt về lý thuyết đồng sở chỉ


Hồi chỉ (anaphora) tương đương với khái niệm “hồi chỉ” trong tiếng Việt, còn gọi là “đồng sở chỉ”，tiếng Anh là “co reference”. Thuật ngữ này dùng để chỉ yếu tố ngôn ngữ hồi chỉ vào một yếu tố ngôn ngữ khác có quan hệ đồng sở chỉ, tức là sự quy chiếu của một yếu tố hồi chỉ có thể xác định nhờ sự giải thích tiền ngữ (antecedent) của nó. Từ Cưu Cưu (2003) đã chia hồi chỉ thành hồi chỉ khuyết , hồi chỉ đại từ, hồi chỉ danh từ [48]. Hồi chỉ nhân vật trong tác phẩm văn học còn gọi là đồng sở chỉ chính là hai cách gọi trở lên đối với cùng một nhân vật. Ví dụ, Tam đệ chính là Giác Tuệ, Nhị Ca chính là Giác Dân trong “Gia đình” của Ba Kim. Chị Dậu còn gọi là Lê Thị Đào hay mẹ thằng Dần trong “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố
1.6. Tu từ và định danh nhân vật trong tác phẩm văn học

1.6.1. Khái quát về tu từ
“Từ điển quy phạm tiếng Hán hiện đại” (2001) giải thích rằng: “Tu từ là điều chỉnh tu sức cho câu từ, vận dụng các phương thức thể hiện, khiến cho ngôn từ được biểu đạt chính xác, tươi mới, sinh động” , “tu từ cách” là khái niệm dùng để chỉ các phương thức tu từ , như ví von, so sánh, khoa trương, đối ngẫu, bài tỉ, nhân hóa…  (P.1267). Tu từ có ba tầng nghĩa dưới đây: (1) các quy luật về phương thức, phương pháp hoặc kỹ xảo sử dụng ngôn ngữ; (2) hoạt động hành vi điều chỉnh ngôn ngữ một cách tích cực trong giao tiếp nói hoặc viết; (3) tu từ học hoặc các trước tác về tu từ. Các thủ pháp tu từ thường gặp gồm hoán dụ, ẩn dụ, đối ngẫu, lặp, song quan, phản ngữ…
1.6.2. Các thủ pháp tu từ chủ yếu trong định danh nhân vật văn học có liên quan đến luận án


Nhằm giúp cho tác phẩm có thêm sức hấp dẫn, tăng cường tính nghệ thuật của tác phẩm, các tác giả thường sử dụng các thủ pháp tu từ như ví von so sánh, nhân hóa, khoa trương, nói ngược… Trong đó, tên nhân vật đã thể hiện rõ nét tính nghệ thuật trong định danh nhân vật của các tác giả.
1.7.  Đôi nét về ngôn ngữ học so sánh và so sánh ngôn ngữ
Trong quá trình nghiên cứu ngôn ngữ, các nhà nghiên cứu đã lựa chọn các phương pháp nghiên cứu khác nhau. Trong đó, phân tích so sánh là một trong những thủ pháp quan trọng trong nghiên cứu ngôn ngữ. Triệu Nguyên Nhiệm cho rằng: “Cái gọi là lý luận ngôn ngữ học, thực chất chính là những kết luận khoa học có được qua nghiên cứu phân tích, so sánh tổng hợp ngôn ngữ của các dân tộc trên thế giới”. Lã Thúc Tương coi so sánh đối chiếu là thủ pháp hiệu quả trong học tập và nghiên cứu ngôn ngữ. So sánh đối chiếu là để làm rõ những tương đồng và khác biệt của sự vật. Xét về mặt so sánh đối chiếu ngôn ngữ và ngôn ngữ học so sánh, phạm vi của nó khá rộng, tác dụng cũng rất lớn. Trung Quốc và Việt Nam cùng nằm trong một không gian văn hóa, ngôn ngữ văn hóa hai nước tương đồng là cơ bản. Xét về định danh nhân vật trong tác phẩm văn học, so sánh đối chiếu Hán Việt có không gian rộng và ý nghĩa sâu sắc.
1.8. Đôi nét về tác giả và sáng tác của các nhà văn liên quan đến luận án

1.8.1．Lỗ Tấn

   Lỗ Tấn (1881－1936)là người đặt nền móng cho văn học hiện đại Trung Quốc. Ông không những là nhà  văn nối tiếng, mà còn là nhà cách mạng, nhà tư tưởng xuất sắc. Lỗ Tấn chủ trương dùng bạch thoại thay cho văn ngôn. Đề tài của ông chủ yếu là nông dân, nông thôn trí thức và những người phụ nữ chịu ảnh hưởng của lễ giáo phong kiến, vạch trần mặt trái của xã hội, nỗi thống khổ của nhân dân lao động và bày tỏ sự thông cảm của mình. Tác phẩm tiêu biểu của ông gồm “AQ chính truyện”, “Chúc phúc”, “Cố hương”, “Khổng Ất Kỷ”,… được thu thập thành hai tập “Bàng hoàng” và “ Gào thét”.
1.8.2. Ba Kim
  Ba Kim (1904 – 2005) là nhà văn hiện, đương đại, nhà hoạt động xã hội, nhân sỹ yêu nước không đảng phái và cũng là dịch giả nổi tiếng. Ba Kim chịu ảnh hưởng sâu sắc của trào lưu tư tưởng mới và tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh cách mạng phản phong kiến. Tác phẩm nổi tiếng gắn với tên tuổi ông là “Gia đình” và rất nhiều tác phẩm nổi tiếng khác. 
1.8.3. Lão Xá
         Lão Xá (1899- 1966)  là nhà tiểu thuyết, nhà văn, nhà viết kịch trong văn đàn văn học hiện đại Trung Quốc. Cuộc đời của ông là cuộc đời lao động quên mình, ông đã cho ra đời rất nhiều tác phẩm có giá trị và ảnh hưởng đến văn học sau này. Ông đã được nhận danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân”. Tác phẩm nổi tiếng có “Tường Tử Lạc đà”, “Quán trà”, “Tứ thế đồng đường”… 

1.8.4. Nam Cao
Nam Cao (1915- 1951) là nhà văn hiện thực kiêm nhà báo xuất sắc của Việt Nam thế kỷ XX. Từ những năm đầu thế kỷ XX, ông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển và hoàn thiện của tiểu thuyết Việt Nam. Nam Cao là ngôi sao sáng trong văn đàn hiện đại Việt Nam. Tác phẩm nổi tiếng có “Chí Phèo”, “Đời thừa”, “Sống mòn”, “Đôi mắt”…
1.8.5. Nguyễn Công Hoan
   Nguyễn Công Hoan (1903-1977) đã từng làm nghề dạy học. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông phụ trách công tác văn nghệ trong quân đội. Từ sau năm 1954, ông chuyên tâm vào các hoạt động văn học. Năm 1957, ông đảm nhận công tác Chủ tịch hiệp hội nhà văn Việt Nam khóa I. Từ những năm đầu của thập kỷ 30, ông bắt đầu tham gia sáng tác văn học và nổi tiếng về phong cách châm biếm, trào phúng. Tác phẩm nổi tiếng có “Bước đường cùng”, “Cô giáo Minh”, “Đống rác cũ”…
1.8.6. Ngô Tất Tố
   Ngô Tất Tố (1894-1954) là nhà văn hiện đại Việt Nam đầu thế kỷ XX, sánh cùng Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng… Ngô Tất Tố chủ yếu chọn đề tài nông nghiệp và nông thôn, tái hiện cuộc sống khốn khó không bằng trâu ngựa của người nông dân dưới chế độ sưu cao thuế nặng, chịu cảnh áp bức bóc lột của bon thống trị, thậm chí phải bán vợ đợ con. Ngoài ra còn đề cập đến chế độ khoa cử phong kiến. Tác phẩm nổi tiếng của ông có “Tắt đèn”, “Lều chõng”…, được thu thập vào “Tuyển tập Ngô Tất Tố” gồm 57 tác phẩm.
Chương 2: ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA TÊN NHÂN VẬT TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA LỖ TẤN, BA KIM, LÃO XÁ, NGÔ TẤT TỐ
2.1 Khảo sát về định danh nhân vật trong tác phẩm của 6 nhà văn đã chọn
2.1.1 Mục đích, nội dung, phương pháp khảo sát

Mục đích chính của luận án là làm rõ đặc điểm tên nhân vật trong các tác phẩm văn học của Lỗ Tấn, Ba Kim, Lão Xá và Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố. Trên cơ sở khảo sát thống kê, chúng tôi thu thập 682 tên nhân vật trong các tác phẩm của ba nhà văn Trung Quốc và 509 tên nhân vật trong tác phẩm của ba nhà văn Việt Nam, coi đó là ngữ liệu để tiến hành miêu tả, phân tích và so sánh đối chiếu.

2.1.2  Kết quả và phân tích kết quả khảo sát
(1)Kết quả và phân tích kết quả khảo sát về số lượng âm tiết tên nhân vật
（1:1）Kết quả và phân tích kết quả khảo sát số lượng âm tiết tên nhân vật trong tác phẩm của Lỗ Tấn, Ba Kim, Lão Xá
Về số lượng âm tiết, không có trường hợp tên nhân vật là từ đơn âm tiết. Song âm tiết chiếm 35,92%. Chẳng hạn như Thủy Sinh, Nhuận Thổ trong “Cố hương” của Lỗ Tấn; Minh Phượng, Giác Tuệ trong “Gia đình” của Ba Kim… Ba âm tiết chiếm 52,93%, như Triệu Ti Thần, Trâu Thất tẩu…, trong “AQ chính truyện” của Lỗ Tấn; Phùng Lạc Sơn, Hứa Sảnh Như trong trong “Gia đình” của Ba Kim; Vương Lợi Phát, Tần Trọng Nghĩa trong “Quán trà” của Lão Xá… Bốn âm tiết chiếm 8,06%, như Lục Nhất công công trong “Xã hý”,  Văn Mệnh lão da trong “Trị thủy” của Lỗ Tấn; Âu Dương Thiên Phong trong “Triệu tử viết” của Lão Xá… Năm âm tiết trở lên chỉ chiếm 3,07%, như Đà bối ngũ thiếu da (cậu năm gù) trong “Thuốc” của Lỗ Tấn, Tam lão da Khắc Minh, tứ lão da Khắc An trong “Gia”, “Xuân”, “Thu” của Ba Kim…
  （1:2）Kết quả và phân tích kết quả khảo sát số lượng âm tiết tên nhân vật trong tác phẩm của Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố

Về mặt âm tiết, tên nhân vật trong các tác phẩm văn học Việt Nam mà tiêu biểu là Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố có số lượng một âm tiết chiếm 23,57%, như Mão, Trung, Quyền, Từ, Hộ trong “Đời thừa” của Nam Cao. Song âm tiết chiếm 43,61%, như Anh Phát, Bá Tân, Trương Thi trong “Bước đường cùng” của Nguyễn Công Hoan. Ba âm tiết chiếm 27,30 %, như Anh Ba Cốc trong “Vợ” của Nguyễn Công Hoan. Bốn âm tiết chiếm 5,50%, như Anh cu Lang rận trong “Lang rận” của Nam Cao; Bà cụ Phó Bính trong “Tinh thần thể dục” của Nguyễn Công Hoan. Năm âm tiết trở lên chiếm 0,58%, như Ông thầy thuốc Nguyễn Văn Thịnh trong “Nỗi truân chuyên của khách má hồng” của Nam Cao…
（2）Kết quả và phân tích kết quả khảo sát số lượng nhân tố cấu thành tên nhân vật của các tác phẩm văn học Trung Quốc và Việt Nam
         （2：1）Kết quả và phân tích kết quả khảo sát số lượng nhân tố cấu thành tên nhân vật trong các tác phẩm của Lỗ Tấn, Ba Kim, Lão Xá
Kết quả thống kê được thể hiện trong bảng sau:
	Số lượng
Tác giả
	Một 
	Hai 
	Ba 
	Bốn
	Tổng số

	Lỗ Tấn
	48
30,96%
	93
60%
	14
9,03%
	0
	155

	Ba Kim
	108
75,0%
	30
20,83%
	6
4,17%
	0
	144

	Lão xá
	248

64,75%
	99

25,85%
	36

9,40%
	0


	383

	Tổng số/ tỷ lệ
	404

59,23%
	222

32,55%
	56

8,21%
	0
	682


    Bảng 3：Bảng thống kê số lượng thành phần cấu thành tên nhân vật trong tác phẩm của Lỗ Tấn, Ba Kim, Lão Xá
      （2:2）Kết quả và phân tích kết quả khảo sát số lượng nhân tố cấu thành tên nhân vật trong các tác phẩm của Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố
Kết quả thống kê được thể hiện trong bảng sau:

	   Số lượng
Tác giả
	Một 
	Hai
	Ba
	Bốn
	Tổng số

	Nam Cao
	111
45,49%
	92
37,70%
	40
16,39%
	1
0,40%
	244

	Nguyễn Công Hoan
	31
18,78%
	98
59,39%
	36
21,81%
	0
	165

	Ngô Tất Tố 
	19
29,0%
	54
54,0%
	26
26,0%
	1
1,0%
	100

	Tổng số/tỉ lệ
	161
31,63%
	244
47,93%
	102
20,03%
	2
0,39%
	509


    Bảng 4：Bảng thống kê số lượng thành phần cấu thành tên nhân vật trong tác phẩm của Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố

（3）Kết quả và phân tích kết quả khảo sát cấu trúc ngữ pháp tên nhân vật của các tác phẩm văn học Trung Quốc và Việt Nam
Về mặt kết cấu ngữ pháp, dựa trên cơ sở phân loại định danh nhân vật gồm đặt tên thuần túy bằng học tên và tên có chứa từ xưng hô, chúng tôi tiến hành khảo sát và phân loại tên nhân vật theo cấu trúc ngữ pháp của tên thuần túy băng họ và tên gồm 5 loại: chủ vị, trạng trung, định trung, thuật tân (động tân) và trường hợp khác; Tên có chứa từ xưng hô gồm 5 loại: phụ gia, trạng trung, định trung, đồng vị và trường hợp khác.
（4）Kết quả và phân tích kết quả khảo sát về cơ sở định danh  nhân vật của các tác phẩm văn học Trung Quốc và Việt Nam

（4:1）Kết quả và phân tích kết quả khảo sát cơ sở định danh nhân vật trong tác phẩm văn học của Lỗ Tấn, Ba Kim, Lão Xá

Kết quả thống kê được thể hiện trong bảng sau:

	TT
	Cơ sở định danh
	Lỗ Tấn
	Ba Kim
	Lão Xá
	Tổng

	1
	Họ
	16

10,32%
	12

8,33%
	18

4,69%
	46

6,74%

	2
	Tên
	10

6.45%
	17

11.80%
	22

5.74%
	49

7.18%

	3
	Họ tên
	10

6.45%
	53

36.80%
	161

42.03%
	224

32.84%

	4
	Tên có chứa con số
	29

18.70%
	3

2.08%
	28

7.31%
	60

8.79%

	5
	Tiểu/đại/lão +họ/tên
	7

4.51%
	3

2.08%
	31

8.09%
	41

6.01%

	6
	Định danh bằng quan hệ gia tộc
	20

12.90%
	16

11.11%
	52

13.57%
	88

12.90%

	7
	Họ tên+Nghề nghiệp, địa vị, học vị
	7

4.51%
	4

2.77%
	23

6.00%
	34

4.98%

	8
	Định danh dựa trên đặc điểm ngoại hình
	15

9.67%
	2

1.38%
	1

0.26%
	18

2.63%

	9
	Định danh dựa trên đặc điểm tính cách
	4

2.58%
	2

1.38%
	4

1.04%
	10

1.46%

	10
	Tên có chứa chữ cái latin
	2

1.29%
	0
	0
	2

0.29%

	11
	Định danh bằng tên động vật
	4 

2.58%
	 2

1.38%
	8

2.08%
	14

2.05%

	12
	Định danh bằng tên thực vật 
	2

1.29%
	2

1.38%
	1

0.26%
	5

0.73%

	13
	Tên có chứa Can chi 
	3

1.93%
	0
	5

1.30%
	8

1.17%

	14
	Tên có chứa yếu tố ngũ hành
	2

1.29%
	0
	0
	2

0.29%

	15
	Tên liên quan đến đạo đức lễ giáo tam cương ngũ thường
	1

0.64%
	6

4.16%
	2

0.52%
	9

1.31%

	16
	Định danh bằng đặc trưng thời đại
	1

0.64%
	4

2.77%
	0
	5

0.73%

	17
	Định danh bằng niềm hy vọng về cuộc sống tương lai
	12

7.74%
	16

11.11%
	26

6.78%
	54

7.91%

	18
	Định danh bằng đặc điểm giới tính
	3

1.93%
	0
	1

0.26%
	4

0.58%

	19
	Định danh bằng nhân vật lịch sử, thần thoại
	5

3.22%
	2

1.38%
	0
	7

1.02%

	20
	Tên xấu xí, vô nghĩa
	2

1.29%
	0
	0
	2

0.29%

	
	Tổng
	155
	144
	383
	682


    Bảng 5：Bảng thống kê cơ sở định danh tên nhân vật trong tác phẩm của Lỗ Tấn, Ba Kim, Lão Xá
   （4:2）Kết quả và phân tích kết quả khảo sát cơ sở định danh nhân vật trong tác phẩm văn học của Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố

Qua khảo sát và thống kê cơ sở định danh tên nhân vật trong tác phẩm của Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, Kết quả thống kê được thể hiện trong bảng sau:

	TT
	Cơ sở định danh
	Nam Cao
	Ng.Công Hoan
	Ngô Tất Tố
	Tổng

	1
	Họ
	0
	1

0.60%
	0
	1

0.19%

	2
	Tên
	92

37.70%
	32

19.39%
	4

4%
	128

25.14%

	3
	Họ tên
	14

5.73%
	2

1.21%
	13

13%
	29

5.69%

	4
	Tên có chứa con số
	15

6.14%
	7

4.24%
	9

9%
	31

6.09%

	5
	Tiểu/đại/lão +họ/tên
	0
	0
	0
	0

	6
	Định danh bằng quan hệ gia tộc
	28

11.47%
	15

9.09%
	10

10%
	53

10.41%

	7
	Họ tên+Nghề nghiệp, địa vị, học vị
	31

12.70%
	50

30.30%
	28

28%
	109

21.41%

	8
	Định danh dựa trên đặc điểm ngoại hình
	4

1.63%
	2

1.21%
	0


	6

1.17%

	9
	Định danh dựa trên đặc điểm tính cách
	5

2.04%
	18

10.90%
	0
	23

4.51%

	10
	Tên có chứa chữ cái latin
	0
	3

1.81%
	5

5%
	8

1.57%

	11
	Định danh bằng tên động vật
	5

2.04%
	4

2.42%
	3

3%
	12

2.35%

	12
	Định danh bằng tên thực vật 
	5

2.04%
	5

3.03%
	0
	10

1.96%

	13
	Tên có chứa Can chi
	2

0.81%
	2

1.21%
	11

11%
	15

2.94%

	14
	Tên có chứa yếu tố ngũ hành
	1

0.40%
	1

0.60%
	0
	2

0.39%

	15
	Tên liên quan đến đạo đức lễ giáo tam cương ngũ thường
	4

1.63%
	1

0.60%
	0
	5

0.98%

	16
	Định danh bằng đặc trưng thời đại
	0
	5

3.03%
	1

1%
	6

1.17%

	17
	Định danh bằng niềm hy vọng về cuộc sống tương lai
	15

6.14%
	7

4.24%
	3

3%
	25

4.91%

	18
	Định danh bằng đặc điểm giới tính
	7

2.86%
	3

1.81%
	9

9%
	19

3.73%

	19
	Định danh bằng nhân vật lịch sử, thần thoại
	0
	0
	0
	0

	20
	Tên xấu xí, vô nghĩa
	16

6.55%
	7

4.24%
	4

4%
	27

5.30%

	21
	Tổng
	244
	165
	100
	509


    Bảng 6：Bảng thống kê cơ sở định danh tên nhân vật trong tác phẩm của Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố
2.2. Ý nghĩa định danh tên nhân vật trong tác phẩm của 6 nhà văn
         Ý nghĩa định danh tên nhân vật trong tác phẩm của các nhà văn Lỗ Tấn, Ba Kim, Lão Xá, Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố thể hiện ở (1) tên nhân vật thể hiện vị thế, phẩm chất, tính cách của nhân vật; (2) tên nhân vật phản ánh đặc điểm ngoại hình nhân vật; (3) tên nhân vật thể hiện diện mạo thời đại; (4) tên nhân vật có liên quan đến gia tộc, huyết thống và giới tính; (5) tên nhân vật được đặt bằng tên các nhân vật lịch sử, thần thoại; (6) tên nhân vật đặt bằng các từ chỉ đạo đức truyền thống, tam cương ngũ thường; (7) tên nhân vật đặt bằng từ chỉ con số; (8) tên nhân vật mang sắc thái câu chuyện lịch sử; (9) tên nhân vật đặt bằng tên động, thực vật; (10) tên nhân vật chịu ảnh hưởng của phong tục tập quán địa phương.
2.3. Phân tích ví dụ về thủ pháp tu từ tên nhân vật trong tác phẩm của 6 nhà văn

2.3.1. Phân tích ví dụ về thủ pháp tu từ trong tên nhân vật của Lỗ Tấn
（1）Ví dụ trong “AQ chính truyện” và “Khổng Ất Kỷ” 
AQ là tên mô phỏng âm thanh, là một cái tên chứa thủ pháp tu từ, có liên quan đến phong tục tập quán địa phương Thiệu Hưng – quê hương Lỗ Tấn. Khi đặt tên nhân vật là AQ, Lỗ Tấn đã từng nói: “Tôi cũng không biết tên AQ thì viết thế nào. AQ được người ta gọi là A Quei… Tôi đã từng nghĩ một cách tỷ mỉ: A Quei, A Quế hay là A Quý?” Lỗ Tấn thông qua cách phát âm A Quei để phán đoán tên nhân vật là “A Quế”, điều này không phải võ đoán, tùy ý mà có cơ sở về phong tục tập quán địa phương.

Tên nhân vật Khổng Ất Kỷ trong tác phẩm “Khổng Ất Kỷ” cũng như vậy. Vì Khổng Ất Kỷ cả cuộc đời theo đuổi danh vọng khoa cử một cách mù quáng, cuối cùng không có nổi nửa chữ Tú tài. Tên nhân vật này gợi mở cho độc giả suy nghĩ về ý nghĩa của nó, từ đó lĩnh hội thêm một bước về xã hội đen tối nửa tây nửa ta đã sản sinh ra những hành vi khó hiểu của nhân vật. Điều này còn có giá trị giúp độc giả hiểu về mối nguy hại của chế độ khoa cử đương thời. 
（2）Ví dụ về tên nhân vật trong “Chúc phúc”
Tên nhân vật Thím Tường Lâm trong “Chúc phúc” của Lỗ Tấn có chứa chữ “tường” (may mắn), đáng lẽ thím phải được sống cuộc sống hạnh phúc, cát tường may mắn, nhưng “cát tường” lại biến thành “hung”.
2.3.2. Phân tích ví dụ về thủ pháp tu từ trong tên nhân vật của Ba Kim
Ba Kim sinh ra trong gia đình quý tộc, nhưng ông lại thấu hiểu nỗi khổ của muôn dân, sự bất công của xã hội và quyết định không đi theo con đường khoa cử theo truyền thống gia đình. Người thanh niên quý tộc có tư tưởng tiến bộ này đã mượn nhân vật Giác Tuệ trong “Gia đình” để gửi gắm tư tưởng của mình, tái hiện vị thế của mình. “Giác” nghĩa là thức tỉnh, nhận biết được ý nghĩa của một chân lí nào đó. “Tuệ” là trí tuệ, có học vấn, có tri thức, thông minh lanh lợi. “Giác Tuệ” nghĩa là nhờ có trí tuệ mà nhận biết được. Tên nhân vật đã thể hiện diện mạo tinh thần của nhân vật.
Tên nhân vật người hầu trong tác phẩm được tác giả đặt là Minh Phượng, “minh” là kêu/ hót; phượng là loài chim quý, một trong tứ linh. Hai chữ minh phượng kết hợp lại có nghĩa là chim phượng hót, cũng là tiếng kêu cứu, tiếng nói từ đáy lòng của người con gái có tâm hồn trong sáng sống dưới đáy cùng của xã hội, thể hiện rõ nét tư tưởng nhân đạo của tác giả.
2.3.3. Phân tích ví dụ về thủ pháp tu từ trong tên nhân vật của Lão Xá
Nhân vật Tường Tử Lạc đà trong tác phẩm cùng tên của vốn mang tên Tường Tử. Về sau do phải kéo xe tay để kiếm sống, thân phận không khác gì con lạc đà. Vì vậy, Tường Tử lại được gắn với lạc đà. Đọc tác phẩm này, người ta lại liên hệ đến tác phẩm “Ngựa người người ngựa” của Nam cao.
Nhân vật “cái hĩm Hổ” là vợ của Tường Tử Lạc đà. Hổ là loài thú dữ sống hoang dã. Trong cách nhìn của người Trung Quốc, phàm là những động vật ăn cỏ thì hiền lành, là biểu trưng của sự may mắn, dê (dương) là ví dụ tiêu biểu. Những chữ Hán có chứa bộ dương (dê) thường có nghĩa tốt. Động vật ăn thịt thì hung dữ, hổ là con vật tiêu biểu. Từ “niu” (cái hĩm)  là từ thông tục chỉ nữ giới. Từ cái tên này, độc giả cũng lĩnh hội được số phận khổ đau và quan hệ logic tồn tại giữa “hổ” và số khắc phu, khắc tử của nhân vật.

2.3.4. Phân tích ví dụ về thủ pháp tu từ trong tên nhân vật của Nam Cao
Chúng ta đều biết, tác phẩm Chí Phèo và nhân vật cùng tên là một tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Nam Cao. Chí Phèo là nhân vật trung tâm trong tác phẩm. Theo giải thích của người nhà Nam Cao, đây là nhân vật có thật trong thập niên 30 của thế kỉ trước ở quê hương Nam Cao. “Chí” là một kẻ nghiện rượu trong làng. Do gia cảnh bần cùng, mỗi ngày Chí đều uống rượu với phèo -nội tạng lợn. Phèo là thứ rất rẻ, không có nhiều dinh dưỡng mà người Việt Nam thường dùng làm thức ăn, nếu không qua chế biến kĩ càn , khi ăn sẽ có mùi khó chịu. Tiếng Việt thường dùng “chán phèo” để hình dung những thứ nhạt nhẽo vô vị. Nhân vật này thường được gắn liền với rượu và phèo, vì vậy người trong làng thường gọi là “Chí Phèo”.
Nghiền ngẫm một cách thấu đáo chúng ta sẽ thấy giữa “Chí” và “Chí Phèo” sẵn có mâu thuẫn. Người có chí sẽ không chìm đắm trong rượu, sẽ không ngày ngày bầu bạn cùng rượu và phèo. Từ tên nhân vật này để liên hệ tới số phận bi thảm của anh ta, chúng ta có thể hiểu được dụng ý tác giả gửi gắm trong nhân vật chính. Từ “Chí” đến “Chí Phèo” là cả một quá trình lưu manh hóa. Ở một chừng mực nhất định, cách lí giải này phù hợp với việc Nam Cao lột tả mặt trái của xã hội bấy giờ.
“Lang rận” trong tác phẩm “Lang rận” của Nam Cao là một tên nhân vật có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Việt Nam cũng như Trung Quốc, trong khoảng thập niên ba mươi, bốn mươi thế kỉ trước, xã hội vô cùng tối tăm, kinh tế lạc hậu, cuộc sống nhân dân khốn khổ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bệnh tật hoành hành, điều kiện y tế thiếu thốn, kĩ thuật chữa trị lạc hậu. Là lang y đương thời càng cần giữ gìn vệ sinh, lấy bản thân làm gương mới có thể khiến cho người bệnh tin tưởng. Tuy nhiên trong tác phẩm, tác giả đã dùng côn trùng “rận” để đặt tên cho thầy lang vùng nông thôn. Cái tên này đã có giá trị châm biếm, chế giễu rất lớn.
2.3.5. Phân tích ví dụ về thủ pháp tu từ trong tên nhân vật của Nguyễn Công Hoan

“Mất cái ví” của Nguyễn Công Hoan tuy là một câu chuyện ngắn, nhưng tình tiết liền mạch chặt chẽ, đầy mâu thuẫn và kịch tính. Tác gia đặt tên “Tham” cho nhân vật chính trong tác phẩm của mình là có dụng ý. Chính cái tên này đã giúp làm nổi bật tính cách nhân vật, đồng thời cũng hỗ trợ đắc lực cho việc thể hiện nội dung tư tưởng của tác phẩm. Ông Tham là một người nhỏ mọn, do tiếc tiền, không muốn một năm vài lần đưa cho ông cậu tiền xe, cũng không muốn mời ông cậu vài bữa cơm, nên nhẫn tâm bày ra âm mưu, giả vờ bị mất ví tiền, sau đó bóng gió giá họa để ông cậu ra về mà không đến nữa. Điều đang nhắc đến là, đối với câu chuyện “Mất cái ví” mà nói, ông Tham vừa là đạo diễn tài ba, lại cũng chính là một diễn viên xuất sắc. Trong tiếng Hán, chữ Hán mang âm “tham” có rất nhiều, trong đó chữ “琛” có thể dùng làm tên người. Từ đó độc giả càng lĩnh hội sâu sắc mối quan hệ mật thiết giữa sự biểu hiện tính cách với tên nhân vật. Có thể thấy, lấy “tham” để đặt tên là một thủ pháp nghệ thuật, khiến độc giả càng cảm nhận được tư tưởng chính của tác phẩm thông qua việc vận dụng từ đồng âm.
2.3.6. Phân tích ví dụ về thủ pháp tu từ trong tên nhân vật của Ngô Tất Tố

Cụ lang Bần và Thầy lang thỏ đực trong 2 tác phẩm cùng tên là những cái tên phục vụ đắc lực cho việc khắc họa nhân vật lang y nông thôn y thuật kém, y đức thấp trong xã hội đương thời. Chính từ những cái tên “Bần”, “thỏ” thậm chí là “thỏ đực” đã có thể hình dung tình cảnh cuộc sống và diện mạo của nhân vật. Trong cách nhìn nhận của người Việt Nam, “thỏ” không chỉ tượng trưng cho sự láu cá, mà còn có ý biểu thị sự hèn nhát. “Đực” là chỉ giới tính động vật. Cách lấy từ chỉ động vật thông tục để đặt tên người cũng có dụng ý chế giễu châm biếm của tác giả. Ý nghĩa của “bần” và “phú” là tương phản. Từ đó có thể thấy, do nghèo nên mới làm thầy lang để kiếm sống, cuộc sống của lang y rất nghèo. Tên của những nhân vật này cũng có tác dụng tái hiện thực trạng lạc hậu, nghèo đói của nông thôn Việt Nam đương thời.  
2.4. Sự tương đồng và khác biệt của đặc điểm tên tên nhân vật trong tác phẩm văn học Trung Quốc và Việt Nam

2.4.1. Điểm tương đồng


Tên nhân vật trong tác phẩm văn học Trung Quốc mà Lỗ Tấn, Ba Kim, Lão Xá là đại diện tiêu biểu, và trong các tác phẩm văn học Việt Nam mà Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố là đại diện đều rất phong phú đa dạng, có thể phản ánh sinh động nét đặc sắc văn hóa và thực tế lịch sử xã hội của hai quốc gia. Nhân vật trong tác phẩm văn học ở một chừng mực nhất định đều phát huy được chức năng trong sáng tác nghệ thuật. Đa số tên nhân vật đều xuất hiện dưới hình thức xưng gọi, làm tín hiệu nghệ thuật nhằm phân biệt nhân vật này với các nhân vật khác.


Trên phương diện căn cứ định danh, các nhân tố như con số chỉ thứ tự trong gia tộc, biểu thị vị thế, ngoại hình, tính cách, phong tục địa phương, quan hệ thân thuộc…, đều có. Qua khảo sát, chúng tôi tổng kết được 20 loại căn cứ định danh nhân vật trong tác phẩm văn học của hai nước.

Tên nhân vật trong tác phẩm văn học của hai nước đều có vai trò rất lớn trong việc truyền đạt nội dung tư tưởng của tác phẩm. Đồng thời cũng phản ánh đặc sắc văn hóa dân tộc của hai nước. Trong đó bao gồm quan niệm huyết thống gia đình, quan niệm đẳng cấp xã hội, quan niệm âm dương ngũ hành, văn hóa nông nghiệp, quan niệm về giới tính và sự mưu cầu về cuộc sống tương lai…  Dưới ngòi bút sáng tác tinh tế của tác giả, rất nhiều tên nhân vật có ý nghĩa tu từ, từ đó tính hình tượng càng sâu đậm, gây ấn tượng và sức cuốn hút với độc giả, giúp ích cho việc biểu đạt nội dung tư tưởng tác phẩm. 
2.4.2 Điểm khác biệt

Trên phương diện số lượng âm tiết, trong tác phẩm văn học Việt Nam, tên nhân vật đơn âm tiết là chủ yếu, nhưng trong tác phẩm văn học Trung Quốc gần như không có tên đơn âm tiết. Tên nhân vật chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa truyền thống của hai quốc gia, thể hiện qua việc tên nhân vật trong tác phẩm văn học Trung Quốc chủ yếu lấy họ làm đơn vị cơ bản, còn tên nhân vật trong tác phẩm văn học Việt Nam lấy tên làm đơn vị cơ bản. Hiện tượng lấy biệt hiệu đặt tên nhân vật trong văn học Trung Quốc là khá phổ biến.

Qua so sánh, tên nhân vật trong tác phẩm Trung Quốc phong phú đa dạng hơn, còn tên nhân vật trong tác phẩm Việt Nam khá đơn thuần. Cách người Việt Nam đặt tên có thể chia làm hai dạng, dạng thứ nhất là tên chú trọng tính thẩm mĩ trong ngôn ngữ, phù hợp với nguyên tắc của học thuyết âm dương và truyền thống gia tộc. Dạng này thông thường đều có thể dùng chữ Hán tương ứng để ghi chép; một dạng khác là tên được đặt thông tục, mang sắc thái hồn hậu chân quê và cảm giác dân dã, chỉ có thể dùng chữ Nôm để ghi chép. Hai dạng này trong chừng mực nhất định đều phản ánh sự phân biệt đẳng cấp xã hội của Việt Nam, đồng thời cũng phản ánh ảnh hưởng của văn hóa Hán đối với văn hóa họ tên của người Việt.

Trong tác phẩm của các tác gia Lỗ Tấn, Ba Kim, Lão Xá xuất hiện cách đặt tên nhân vật theo tên nhân vật lịch sử và trong thần thoại, mang sắc thái câu chuyện lịch sử. Nhưng trong tác phẩm của Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố không có tên nhân vật tương tự. Điều này cũng có thể coi là điểm khác biệt trong cách đặt tên nhân vật của trong tác phẩm văn học của hai nước Trung Quốc và Việt Nam. 


Người Trung Quốc có hệ thống văn tự biểu ý độc nhất vô nhị, trên phương diện đặt tên nhân vật trong tác phẩm văn học, các tác giả Trung Quốc đều tận dụng tính chất biểu ý của chữ Hán để tạo ra tên nhân vật có ý nghĩa xã hội sâu sắc và có nội hàm văn hóa truyền thống của dân tộc. Từ đó tên nhân vật trong tác phẩm văn học Trung Quốc càng có ý nghĩa tu từ. Ngoài các thủ pháp nghệ thuật tu từ mà các tác gia Trung Quốc và Việt Nam thường dùng như  khoa trương, đối ngẫu…, thủ pháp đặt tên theo hài âm, kết hợp âm đọc, hình dạng chữ và ý nghĩa cũng khá phổ biến trong tác phẩm văn học Trung Quốc, còn ở Việt Nam mặc dù tiếp thu một lượng lớn từ mượn tiếng Hán tồn tại song song với từ thuần Việt, nhưng do sự hạn chế của văn tự biểu âm, dẫn đến mức độ phong phú trong đặt tên nhân vật ở các tác phẩm văn học Việt Nam không đa dạng bằng Trung Quốc.
Chương 3:
NỘI HÀM VĂN HÓA VÀ CHỨC NĂNG CỦA TÊN NHÂN VẬT TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC CỦA LỖ TẤN, BA KIM, LÃO XÁ VÀ NAM CAO, NGUYỄN CÔNG HOAN, NGÔ TẤT TỐ

3.1 Nội hàm văn hóa của tên nhân vật trong tác phẩm văn học của Lỗ Tấn, Ba Kim, Lão Xá và Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố

3.1.1 Quan hệ huyết thống gia tộc thể hiện trong tên nhân vật


Quan hệ trực hệ và bàng hệ trong một gia tộc nói chung đều được coi trọng. Quan niệm của tầng lớp quý tộc càng nghiêm ngặt hơn. Đạo đức xã hội, lễ giáo phong kiến còn thể hiện ở sự khác biệt về tôn ti, trật tự trên dưới. Do đó, tên người Trung Quốc và Việt Nam có lúc căn cứ và thứ tự được sinh ra của anh chị em trong nhà để lựa chọn tên đệm. Ngoài “đại” và “tiểu” còn có các con số xuất hiện trong tên người như nhị, tam, tứ, ngũ…
3.1.2 Quan niệm văn hóa nông nghiệp thể hiện trong tên nhân vật


Nền nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu của Trung Quốc và Việt Nam khiến cho sự phát triển xã hội trong quá khứ diễn ra khá chậm. Thêm nữa, sự đe dọa của thiên tai, bệnh dịch dẫn đến hiện tượng cung không đủ cầu. Trước thập niên sáu mươi của thế kỉ trước, ăn no mặc ấm vẫn là ước mơ, là tiêu chí cuộc sống hạnh phúc của nhân dân hai nước. Người ta cho rằng, là nông dân, có ruộng để trồng trọt, có lúa gạo để ăn là cả một niềm hạnh phúc. Ví dụ, “anh Ba Cốc” trong tác phẩm “Vợ” của Nguyễn Công Hoan, “Nhuận Thổ” trong tác phẩm “Cố hương” của Lỗ Tấn đều là những ví dụ điển hình về ước mơ chính đáng của nông dân đương thời đối với đời sống nông nghiệp. 
3.1.3 Quan hệ con người và thiên địa âm dương ngũ hành được thể hiện trong tên nhân vật


Học thuyết âm dương là một trong những học thuyết của Trung Quốc cổ đại có ảnh hưởng lớn nhất đối với các phương diện cuộc sống của biết bao thế hệ. Quan niệm âm dương giao hòa và thiên địa nhân nhất thể đã ảnh hưởng sâu sắc đến hệ tư tưởng cũng như nếp sống của người Trung Quốc. Nhân vật trong tác phẩm văn học Trung Quốc cũng lấy thiên can địa chi để đặt tên. Ví dụ, nhân vật Đinh Canh của Lão Xá. Tên nhân vật trong tác phẩm văn học Việt Nam cũng vậy. Ví dụ: “Dậu”, “Tí”, “Dần” trong “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố, “Dần” trong “Một đám cưới” của Nam Cao. Có thể thấy, thiên can địa chi đã trở thành một trong những căn cứ định danh của nhân dân hai nước Trung Quốc và Việt Nam.


Ngoài thiên can địa chi, ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ từ xa xưa đã trở thành một trong những tham số khi đặt tên của nhân dân hai nước Trung - Việt. Tên nhân vật trong tác phẩm văn học cũng vậy. Ví dụ các nhân vật “Thủy Sinh”, “Nhuận Thổ” trong “Cố hương” của Lỗ Tấn; “anh Kim” trong “Mua nhà” của Nam Cao đều là những ví dụ điển hình về cách đặt tên trên phương diện này.
3.1.4. Quan niệm đạo đức truyền thống thể hiện trong tên nhân vật

Tư tưởng lễ giáo phong kiến và đạo đức xã hội đã ảnh hưởng sâu sắc đến nhân dân hai nước đặc biệt là trong thói quen đặt tên nhân vật trong tác phẩm văn học của cả hai nước. Trong các tác phẩm của sáu tác giả mà chúng tôi đã lựa chọn, chúng tôi thấy rất nhiều từ có liên quan đến tư tưởng, lễ giáo phong kiến được dùng để đặt tên như Trung, Trinh, Lễ, Nghĩa, Nhân, Quân…
3.1.5 Quan niệm nam nữ hữu biệt thể hiện trong tên nhân vật

Tên nhân vật trong tác phẩm văn học cũng như tên người trong đời sống thực tế, đều có sự phân biệt nam nữ. Hai giới tính nam nữ là biểu hiện của hai khí âm và dương. Nam thuộc về khí dương, nữ thuộc khí âm. Vẻ đẹp của nam thể hiện ở sự cường tráng, mạnh mẽ, phóng khoáng. Vẻ đẹp của nữ thể hiện ở sự yểu điệu, dịu dàng, chu đáo. Vì vậy, nhân vật nam thương mang tên Cường, Hùng, Mạnh… Nhân vật nữ thường là Liễu, Duyên, Hoa,… 
3.1.6. Tên nhân vật và văn hóa tín ngưỡng dân gian


Tên nhân vật và văn hóa tín ngưỡng dân gian có quan hệ rõ nét. Điều này thể hiện khi đặt tên cho con cháu, người ta đặt tên xấu, đặc biệt là những gia đình nghèo khó thường lấy tên thực vật, động vật để đặt tên. Còn có một bộ phận khác đặc biệt là gia đình quý tộc thường lấy tên Tứ linh để đặt tên, hi vọng con cháu có được sự phù trợ bảo hộ của thần linh, cũng là nhằm thể hiện bản thân là hậu duệ của danh gia vọng tộc, sẽ có một tương lai tươi đẹp. Những cái tên như Long, Ly, Quy, Phượng đều được chọn làm tên nhân vật trong văn học của cả hai nước.
3.1.7. Tên nhân vật và sự thay đổi của thời đại


Xã hội không ngừng phát triển đi lên, văn học là tấm gương phản chiếu hiện thực cuộc sống xã hội, do đó cũng phản ánh lịch sử một cách chân thực lịch sử. Mỗi thời đại đều có quan hệ sản xuất, quan niệm đạo đức và ý thức xã hội riêng. Trong thời đại quốc tế hóa hiện nay, độc giả đọc và tìm hiểu các tác phẩm văn học ra đời từ thập niên ba mươi bốn mươi thế kỉ trước, có thể nắm bắt được diện mạo xã hội đương thời, cũng có thể liên hệ đến cuộc sống hiện đại, lĩnh hội được sự thay đổi văn hóa xã hội của nửa đầu thế kỉ trước.
3.1.8. Tên nhân vật và văn hóa chữ Hán


Tên nhân vật và văn hóa chữ Hán có quan hệ mật thiết. Văn hóa họ tên từ xưa tới nay đều là một bộ phận hợp thành quan trọng trong văn hóa truyền thống của người Trung Quốc, cũng là một trong những nét đặc sắc nổi bật trong văn hóa chữ Hán độc nhất vô nhị của dân tộc Trung Hoa.


Văn tự ngôn ngữ là công cụ truyền tải văn hóa dân tộc, tác phẩm văn học cũng là công cụ truyền tải văn hóa dân tộc. Do đó, người ta thường nói “văn dĩ tải đạo”. Nghệ thuật đặt tên nhân vật trong tác phẩm văn học càng thể hiện rõ nội hàm văn hóa sâu sắc. Thông qua khám phá tên nhân vật trong tác phẩm văn học, độc giả sẽ phát hiện ra rất nhiều yếu tố văn hóa dân tộc liên quan đến phong tục tập quán, diễn biến lịch sử, tín ngưỡng tôn giáo, quan niệm thẩm mĩ, tu dưỡng đạo đức, khát khao cuộc sống và phương tức tư duy của dân tộc Trung Hoa.
    Đối với văn hóa định danh, người Trung Quốc vô cùng coi trọng yêu cầu về tính hài hòa trong hình, âm, nghĩa và số nét bút của chữ khi đặt tên. Đồng thời, còn coi trọng các ý nghĩa của một chữ hán, các ý nghĩa của bộ thủ cấu thành chữ Hán và mối quan hệ giữa các chữ Hán khi hợp thành một họ tên đầy đủ, liệu có thể bổ sung thêm cho người được đặt tên những thiếu sót gọi là “tiên thiên bất túc” và thể hiện mong muốn mưu cầu hạnh phúc trong cuộc sống. Người Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Hán bao gồm văn hóa chữ Hán. Văn hóa chữ Hán cũng phát huy vai trò nhất định đối với việc đặt tên của người Việt Nam nói chung và nhà văn Việt Nam đặt tên nhân vật nói riêng.  
3.2 Chức năng nghệ thuật đặt tên nhân vật trong các tác phẩm của 6 nhà văn đã chọn 
3.2.1 Vai trò truyền đạt nội dung tư tưởng của tên nhân vật trong tác phẩm văn học hiện đại Trung -Việt

Đặc điểm này biểu hiện ở các chỗ 1) Dấu ấn thời đại và đẳng cấp xã hội mà tên nhân vật trong tác phẩm văn học hiện đại Trung -Việt phản ánh; 2) Tên nhân vật trong tác phẩm văn học hiện đại Trung -Việt hàm chứa số phận nhân vật; 3) Tên nhân vật phản chiếu các biến cố lịch sử; 4) Tên nhân vật thể hiện dụng ý và quan điểm của tác giả; 5) Tên nhân vật thể hiện đặc trưng tính cách, đặc điểm ngoại hình…, của nhân vật. 
3.2.2 Tên nhân vật trong tác phẩm văn học hiện đại Trung -Việt thể hiện nghệ thuật sáng tác 
(1) Vai trò của tên nhân vật đối với việc xây dựng nhân vật


Nhìn chung, tên nhân vật trong tác phẩm văn học thể hiện phong cách đặc sắc và sự tỉ mỉ trong sáng tác nghệ thuật của các tác giả. Tên nhân vật có tính nghệ thuật và góp phần thể hiện nội dung tư tưởng tác phẩm là nhiệm vụ trung tâm của sáng tác, từ đó có vai trò tô điểm thêm để làm nổi bật chủ đề, gợi mở các tình tiết, tăng thêm tính thuyết phục cho tác phẩm, khiến độc giả cảm nhận được nét tài hoa của tác giả và sức hút của tác phẩm, từ đó nắm bắt rõ hơn về tính cách nhân vật.
 (2) Tên nhân vật là sự phác họa đặc trưng ngoại hình nhân vật

       Trong quá trình diễn giải tác phẩm văn học, chúng ta dễ dàng nhận thấy tên nhân vật trong tác phẩm văn học của Lỗ Tấn, Ba Kim, Lão Xá có một phần không nhỏ là bức tranh phác họa đặc trưng ngoại hình nhân vật. Khi hình thành tên nhân vật như vậy, các tác giả trực tiếp miêu tả đặc trưng nhân vật đồng thời lược bỏ đi họ tên nhân vật. Kết quả, trong đoản ngữ tổ hợp thành tên nhân vật, chỉ có thể tìm thấy thành phần không có họ tên. Ví dụ, “Cậu Năm gù” trong “Thuốc” của Lỗ Tấn.


 (3) Tên nhân vật phản chiếu các thủ pháp nghệ thuật khác nhau

Thủ pháp nghệ thuật đặt tên nhân vật rất linh hoạt đa dạng, bao gồm thủ pháp ẩn dụ, hình tượng, tượng trưng, hài âm song quan…, mỗi thủ pháp đều tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả. Có tác giả thông qua nghệ thuật đặt tên nhân vật đạt tới mục tiêu châm biếm, đả kích sâu cay.
Sáu tác giả mà chúng tôi đã lựa chọn đều vô cùng chú trọng thủ pháp nghệ thuật đặt tên nhân vật, khiến hình tượng nhân vật càng trở nên sinh động, ý nghĩa xã hội càng sâu sắc, từ đó tạo được sức cuốn hút với độc giả. Điều này cũng càng khẳng định sáng tác văn học là tái hiện chân thực hiện thực xã hội. Từ đó có thể thấy vai trò quan trọng của tên nhân vật đối với nghệ thuật sáng tác văn học. 







       KẾT LUẬN

Trong các tác phẩm văn học hiện đương đại Trung Quốc và Việt Nam, đặc biệt là các tác gia Lỗ Tấn, Ba Kim, Lão Xá, Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố trong quá trình sác tác văn học đều đặc biệt chú trọng đặt tên nhân vật. Thế giới nhân vật trong tác phẩm văn học của sáu tác gia đã lựa chọn vô cùng đa dạng phong phú, tên nhân vật cũng vậy. Tên nhân vật trong tác phẩm văn học thường giống với cách đặt tên truyền thống của dân tộc. Ví dụ, có nhân vật được dùng họ, tên, họ tên, tên đệm và tên để đặt tên, có nhân vật được dùng biệt hiệu để đặt tên. Tên nhân vật trong tác phẩm văn học chủ yếu dùng để khu biệt với các nhân vật khác trong tác phẩm, do đó gần như không có hiện tượng trùng tên nhân vật. Ngoài ra, để thuận tiện cho các độc giả, các học giả, các nhà phê bình văn học phân tích hình tượng nhân vật, tên của nhân vật trong tác phẩm văn học có xu hướng nghiêng về xưng gọi. Các tác giả trong quá trình sáng tác, mỗi lần nhắc đến tên nhân vật thường là cách gọi nhân vật. Từ đó họ tên nhân vật thường khác tên hành chính. Tên nhân vật, nhìn chung thường mang từ xưng hô thân thuộc, danh từ chỉ nghề nghiệp, chức vụ, thậm chí là từ  xưng gọi thông thường… Ví dụ, trong tác phẩm văn học Trung Quốc có Lỗ tứ gia, Tú Tài…. Trong văn học Việt Nam có cố Kếu, Lý Cường… Do đó, trong luận án này, chúng tôi chủ yếu đi sâu khai thác phân tích tên thuần túy của nhân vật mà không đi sâu vào các yếu tố khác. Tác phẩm văn học Trung Quốc và Việt Nam dù lớn hay nhỏ, số lượng nhân vật nhiều hay ít, đều không có hiện tượng trùng lặp tên nhân vật. Điểm này không giống với thực tế cuộc sống, trong một không gian sống bất kì thường có hiện tượng trùng lặp họ tên.

Trong tác phẩm văn học Việt Nam, tên nhân vật đơn âm tiết khá phổ biến, nhưng trong tác phẩm văn học Trung Quốc gần như không có. Tên nhân vật trong tác phẩm văn học Việt Nam có tên được đặt theo từ mượn tiếng Hán, có tên được đặt bằng từ thuần Việt. Hiện tượng lấy biệt hiệu để đặt tên nhân vật trong tác phẩm văn học Trung Quốc khá nhiều, các tác giả có thể tận dụng tính chất biểu ý của chữ Hán để đặt tên, tạo nên tính độc đáo của tên nhân vật trong tác phẩm văn học.

Trong tác phẩm của các tác giả mà chúng tôi đã lựa chọn, căn cứ định danh nhân vật rất phong phú đa dạng, có 20 loại, bao gồm: định danh bằng họ tên, định danh bằng vị thế xã hội, tôn ti thứ tự trong gia đình, đặc trưng ngoại hình, đặc trưng tính cách, quan hệ gia tộc, đặc trưng xã hội, giới tính, lấy âm dương ngũ hành, lấy kì vọng vào cuộc sống tương lai, thiên can địa chi, con số liên quan, tên động thực vật, tên nhân vật thần thoại, tên nhân vật lịch sử làm căn cứ định danh… Cách vận dụng của căn cứ định danh của các tác gia cũng không giống nhau.

Các tác gia trong quá trình sáng tác đều vô cùng chú trọng vận dụng thủ pháp nghệ thuật tu từ để đặt tên nhân vật, gồm hoán dụ, ẩn dụ, khoa trương, nói ngược, hài âm… Không gian áp dụng thủ pháp tu từ của các tác giả Trung Quốc như Lỗ Tấn, Ba Kim, Lão Xá đều rất lớn, ý nghĩa sâu sắc. Điều này là do chữ Hán, đặc biệt là tính chất biểu ý của chữ Hán mang lại. Vận dụng thủ pháp tu từ khiến hình tượng nhân vật càng thêm rõ ràng, tăng sức hấp dẫn, giúp ích cho việc thể hiện nội dung tư tưởng tác phẩm, chứng tỏ nét tài hoa của các tác giả trên phương diện sáng tác nghệ thuật. Tên nhân vật trong tác phẩm văn học phản ánh đặc trưng văn hóa dân tộc trên các phương diện như diện mạo của xã hội đương thời, quan hệ huyết thống, quan niệm âm dương ngũ hành, quan hệ trật tự xã hội và văn hóa nông nghiệp, tín ngưỡng dân gian…  

Qua khảo sát và phân tích, chúng tôi được biết, đặt tên nhân vật cũng là một thủ pháp sáng tác nghệ thuật. Tên nhân vật có vai trò quan trọng trong thể hiện nội dung tư tưởng tác phẩm. Vì thế, từ các tên nhân vật trong tác phẩm văn học thu thập được, chúng tôi đã chọn phân tích thủ pháp tu từ ở một số tên nhân vật tiêu biểu, từ đó làm rõ vai trò của tên nhân vật đối với nội dung tư tưởng tác phẩm, càng khẳng định thêm nét tài hoa của các tác gia trong sáng tác. Tên nhân vật trong tác phẩm văn học cũng thể hiện óc quan sáng và sáng tạo của các tác gia đối với hiện thực cuộc sống, thể hiện rõ dụng ý trong sáng tác nghệ thuật. Tên nhân vật trong các tác phẩm văn học Trung Quốc mà tiêu biểu là Lỗ Tấn, Ba Kim, Lão Xá và tên nhân vật trong văn học Việt Nam tiêu biểu là Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố có điểm tương đồng và khác biệt. Sự giống và khác nhau này cũng phản ánh mối tương quan trên các phương diện đặc trưng ngôn ngữ, văn hóa dân tộc, diện mạo xã hội, cảm thụ văn học… Nghiên cứu tên nhân vật trong tác phẩm văn học là đề tài ngôn ngữ cũng chính là đề tài liên quan đến văn hóa văn học đầy thú vị.
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